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                                                                            Điền Hải, ngày 20 tháng 4 năm 2014
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" 
từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2013 – 2014

Tên đề tài: 
“Một số giải pháp giúp học sinh khai thác kiến thức từ biểu đồ trong giảng dạy Địa lý 9 ở Trường THCS Điền Hải”

I. Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên:  TRỊNH BÁ CƯỜNG          Bí danh (nếu có):       Nam, nữ: Nam

- Ngày 07 tháng 10 năm 1978

- Quê quán: Điền Hải, Phong Điền, ThừaThiên- Huế.

- Nơi thường trú: Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên- Huế.

- Đơn vị công tác: Trường Trung học cơ sở Điền Hải.

- Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng chuyên môn, phó chủ tịch công đoàn.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Địa Lí.
- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:

 Thuận lợi: 
- Được sự chỉ đạo sâu sát của chuyên môn và sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường. Sự động viên và góp ý của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn. Bản thân luôn học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

- Bản thân là một tổ trưởng chuyên môn, nhiều năm đạt giáo viên giỏi huyện, giỏi tỉnh nên có nhiều kinh nghiệm trong quá trình công tác.

- Đội ngũ sư phạm nhà trường có chuyên môn vững vàng, đoàn kết tạo điều kiện bản thân học hỏi.

 Khó khăn: 
- Trường còn thiếu giáo viên dạy Địa Lý. Nên quá trình học hỏi kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn còn hạn chế.

- Một số học sinh ý thức học tập chưa cao làm ảnh hưởng đến chất lượng bộ môn.

- Kiến thức vận dụng , cách sử dụng bản đồ, tranh ảnh của học sinh còn yếu. Chưa hiểu thế nào là cách vẽ biểu đồ, xác định trên bản đồ, đọc bản đồ.Chưa nắm được phương pháp vẽ biểu đồ trong bài tập địa lí 9.

- Có em nắm được kiến thức nhưng chưa nắm được cách sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

- Thiếu cẩn thận, trong quá trình vẽ và phân tích số liệu,vội vàng không suy nghĩ kỹ trong từng cách vẽ, cách đọc, cách xác định.  
Từ đó tỉ lệ học sinh đọc và phân tích bảng số liệu, xác định loại biểu đồ thích hợp đối với bài yêu cầu còn thấp, số lượng học sinh biết cách khai thác kiến thức từ bản đồ càn hạn chế 
II. Sơ lược những đặc điểm, tình hình đơn vị:
- Năm học 2011-2012: Đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động  tiên tiến.

- Năm học 2012- 2013: Đơn vị đạt danh hiệu:Tập thể lao động xuất sắc. 
- Năm học 2013- 2014: Nhà trường tiếp tục đề nghị công nhận danh hiệu. Tập thể lao động xuất sắc. 
1. Đặc điểm tình hình.

- Trường THCS Điền Hải là một trường nằm xa trung tâm của huyện. Trường đã được sự quan tâm chu đáo của các cấp và phụ huynh về cơ sở vật chất khá khang trang như : sân chơi bãi tập để phục vụ tốt cho nhiệm vụ dạy và học của nhà trường.

- Trường có đội ngũ giáo viên yêu nghề, có năng lực chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm. Biết thương yêu đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công viêc.

2. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở, Huyện và Phòng GD & ĐT. Sự quan tâm chăm lo của Cấp ủy, chính quyền địa phương và chi bộ THCS.

- Phụ huynh học sinh, các lực lượng xã hội ngày càng quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cho trường để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.

- Đội ngũ CBGV-NV đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, cùng nhau quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Các đoàn thể trong trường hoạt động đều tay.

- Trường có đội ngũ giáo viên giỏi huyện, giỏi tỉnh làm nòng cốt trong công tác chuyên môn

- Đội ngũ học sinh hiếu học.Chất lượng giáo dục toàn diện  năm qua đã có sự chuyển biến tích cực.

3. Khó khăn:

- Xã vẫn còn nhiều hộ nghèo, một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.

III. Mục đích yêu cầu của sáng kiến kinh nghiệm: 

- Hiện nay trong các trường phổ thông bộ môn địa lý có rất nhiều các loại biểu đồ. Đó là: Mô hình địa lý giáo khoa, biểu đồ giáo khoa, át lát địa lý giáo khoa, bản đồ câm là các loại hình rất quan trọng trong giảng dạy bộ môn địa lý. Mỗi loại biểu đồ có chức năng hình thành kiến thức địa lý riêng, không thể thay thế cho nhau, thiếu đi một trong các loại hình thì việc hình thành kiến thức cho học sinh rất khó. 

-Sử dụng biểu đồ, rất cần thiết đối với mỗi tiết học, khi sử dụng biểu đồ địa lý giúp cả giáo viên và học sinh hiểu sâu hơn vấn đề và còn giải thích được các kiến thức. Tuy nhiên việc sử dụng và khai thác kiến thức trên biểu đồ đối với các em học sinh còn nhiều hạn chế, học sinh khó khăn khi khai thác nội dung kiến thức bằng biểu đồ. Chưa biết cách sử dụng như thế nào cho tốt dễ hiểu, dễ nhớ, học sinh lúng túng khi giáo viên gọi lên khai thác kiến thức trên biểu đồ.  
Trước thực trạng khai thác kiến thức và nhận biết các dạng  biểu đồ của học sinh trường THCS Điền Hải tôi mạnh dạng đưa ra “Một số giải pháp giúp học sinh khai thác kiến thức từ biểu đồ trong giảng dạy Địa lý 9 ở Trường THCS Điền Hải ” với mục đích nâng cao khả năng nhận biết và sử dụng biểu đồ cho học sinh hết sức cần thiết.

 Do vậy cách sử dụng và khai thác kiến thức từ biểu đồ trong dạy học địa‎ lớp 9 hết sức cần thiết 
 IV. Những giải pháp chính sáng kiến kinh nghiệm: 

  1/ Giải pháp 1: Cách nhận biết và phân loại các dạng biểu đồ.
* Dựa vào câu hỏi để xác định loại biểu đồ cần vẽ

- Đối với các dạng câu hỏi yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện quy mô, cơ cấu và sự thay đổi quy mô cơ cấu của tổng thể trong một, hai hoặc ba mốc thời gian hoặc so sánh quy mô cơ cấu của một, hai hoặc ba đối tượng trong cùng một mốc thời gian… thì dạng biểu đồ lựa chọn phù hợp nhất là hình tròn.

- Đối với các dạng câu hỏi yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện tình hình phát triển hay so sánh giá trị của các đối tượng trong một hoặc nhiều mốc thời gian… thì dạng biểu đồ lựa chọn phù hợp nhất là hình cột, ngoài ra có thể lựa chọn biểu đồ đường hay biểu đồ kết hợp.

- Đối với các dạng câu hỏi yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng hay động thái phát triển của các đối tượng trong nhiều mốc thời gian… thì dạng biểu đồ lựa chọn phù hợp nhất là biểu đồ đường, ngoài ra trong một số trường hợp ta có thể lựa chọn biểu đồ cột hay biểu đồ kết hợp.

- Đối với các dạng câu hỏi yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu của tổng thể trong nhiều mốc thời gian (Từ ba mốc trở lên) … thì biểu đồ lựa chọn phù hợp nhất là biểu đồ miền.
* Các dạng biểu đồ.

- Biểu đồ hình tròn: Thể hiện quy mô, cơ cấu, sự thay đổi quy mô cơ cấu, sự so sánh quy mô cơ cấu.
- Biểu đồ hình cột: Cột đơn, cột chồng. Thể hiện sự so sánh, tình hình phát triển .
- Biểu đồ đường: Dạng một đường, dạng nhóm đường. Thể hiện tình hình phát triển, tốc độ tăng trưởng.
- Biểu đồ kết hợp cột đường: Thể hiện tình hình phát triển qua nhiều mốc thời gian.
- Biểu đồ miền: Thể hiện sự thay đổi cơ cấu, giá trị qua nhiều mốc thời gian.
2. Giải pháp 2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ các dạng biểu đồ.
* Cách vẽ biểu đồ hình tròn.

Ví dụ 1:
Tính tỉ lệ % diện tích và dân số của đồng bằng và miền núi trung du so với cả nước. 

Tính mật độ dân cư của cả nước, đồng bằng, miền núi- trung du. Đơn vị tính của mật độ là Người/km2. Kết quả như sau: 
	Vùng
	Cả nước
	Miền núi, trung du
	Đồng bằng

	Diện tích (%)
	100
	75,0
	25,0

	Dân số (%)
	100
	26,5
	73,5

	Mật  độ (Người/km2)
	238
	84
	700


Bước 1: Xử lí số liệu
- Đối với dạng biểu đồ hình tròn sau khâu xử lí số liệu ta phải thực hiện khâu tính bán kính r cho hình tròn trong các trường hợp cần thiết.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

Đối với từng dạng biểu đồ sẽ có những hướng dẫn và yêu cầu thể hiện riêng, phù hợp.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ
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- Ghi tên cho biểu đồ, lập bảng chú giải cho biểu đồ, ghi số liệu vào biểu đồ:

Lưu ý:
- Trong khâu xử lí số liệu cần chú ý đổi đơn vị trong những trường hợp cần đổi sao cho phù hợp với câu hỏi và thực tế. Số liệu xử lí có thể làm tròn hoặc để lẻ thập phân ở mức một hoặc hai con số theo quy tắc làm tròn toán học.

- Có tên và chú giải đúng cho biểu đồ (Đối với các dạng biểu đồ thể hiện một đối tượng đã phân biệt rõ trên biểu đồ không cần ghi chú giải).

* Cách vẽ biểu đồ hình cột.
Ví dụ 2:
Vẽ biểu đồ và nhận xét diện tích và sản lượng cây lạc nước ta trong thời gian từ 1985 đến 2001. Từ biểu đồ đã vẽ và bảng số liệu. Hãy nhận xét sự phát triển của cây lạc trong thời gian nói trên.
	Năm
	Nghìn ha
	Nghìn tấn
	Năm
	Nghìn ha
	Nghìn  tấn

	1980
	106,0
	95,0
	1995
	259,9
	334,5

	1983
	142,0
	126,6
	1998
	269,4
	386,0

	1985
	213,0
	202,0
	1999
	247,6
	318,1

	1988
	224,0
	213,0
	2000
	244,9
	355,5

	1990
	204,0
	259,0
	2001 
	241,4
	352,5


Bước 1:  Lựa chọn cách vẽ biểu đồ. 

Lựa chọn dạng biểu đồ kết hợp (cột và đồ thị), cột kép, đồ thị kép hoặc đồ thị giá trị tăng trưởng. Sử dụng loại biểu biểu đồ kết hợp là hợp lý nhất. 
Bước 2: Xử lý số liệu 
Tính tốc độ tăng trưởng  lấy năm 1980 =100% (sử dụng khi nhận xét). 
Tính năng suất lạc, năng suất lạc tính bằng tạ/ha.

 Kết quả tính toán như bảng sau:
	Năm
	DT(%)
	SL (%)
	Tạ/ha
	Năm
	DT (%)
	SL (%)
	Tạ/ha

	1980
	100,0
	100,0
	9,0
	1995
	245,2
	352,1
	12,9

	1983
	134,0
	133,3
	8,9
	1998
	254,2
	406,3
	14,3

	1985
	200,9
	212,6
	9,5
	1999
	233,6
	334,8
	12,8

	1988
	211,3
	224,2
	9,5
	2000
	231,0
	374,2
	14,5

	1990
	192,5
	272,6
	12,7
	2001
	227,7
	371,1
	14,6


Bước 3: Vẽ biểu đồ kết hợp.

Cột thể hiện diện tích, đồ thị thể hiện sản lượng, 

Có hai trục tung với đơn vị khác nhau, có một trục hoành chia đơn vị theo năm. Chú ý là   trục hoành phải chia đơn vị liên tục, nên vẽ cột trước  khi vẽ đường.  
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* Cách vẽ biểu đồ miền.

Ví dụ 3:

Cho bảng só liệu về số dân thành thị, nông thôn nước ta trong thời gian 1990-2004 theo bảng số liệu dưới đây. Vẽ biểu đồ thể hiện rõ nhất số dân và tỉ lệ dân số sống trong khu vực thành thị trong thời gian nói trên. ( Đơn vị nghìn người) 
	Năm
	1990
	1993
	1995
	1997
	1999
	2000
	2001
	2004

	Tổng số
	66016, 7
	69644,5
	71995,5
	74306,9
	76596,7
	77635,4
	78685,8
	82032,3

	Thành thị
	12880,3
	13961,2
	14938,1
	16835,4
	18081,6
	18805,3
	19481
	21591,2

	Nông thôn
	53136,4
	55488,9
	57057,4
	57471,5
	58514,7
	58830,1
	59204,8
	60441,1


Bước 1: Xử lý số liệu. 

Tính tỉ lệ dân cư thành thị (% so với tổng số dân.). 
	Năm
	1990
	1993
	1995
	1997
	1999
	2000
	2001
	2004

	Thành thị
	19,5
	20,0
	20,7
	22,7
	23,6
	24,2
	24,8
	26,3

	Nông thôn
	80,5
	79,7
	79,3
	77,3
	76,4
	75,8
	75,2
	73,7


Bước 2: 
Vẽ biểu đồ.
 Vẽ biểu đồ miền sử dụng số liệu tương đối. 

      Biểu đồ tỉ lệ số dân thành thị và nông thôn nước ta trong thời gian 1990 - 2001.
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* Cách vẽ biểu đồ dạng đồ thị.

Ví dụ 4:Cho bảng số liệu về diện tích lúa nước ta trong thời gian 1990-2000 hãy tính năng suất lúa và vẽ đồ thị tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian trên. Từ bảng số liệu và biểu đồ hãy nhận xét tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian 1990-2000.

	Năm
	Diện tích

(Nghìn ha)
	Sản lượng

(Nghìn tấn)
	Năm
	Diện tích

(Nghìn ha)
	Sản lượng

(Nghìn tấn)
	Năm
	Diện tích

(Nghìn ha)
	Sản lượng

(Nghìn tấn)

	1990
	6042,8
	19225,1
	1994
	6598,6
	23528,2
	1998
	7362,7
	29145,5

	1991
	6302,8
	19621,9
	1995
	6765,6
	24963,7
	1999
	7653,6
	31393,8

	1992
	6475,3
	21590,4
	1996
	7003,8
	26396,7
	2000
	7666,3
	32529,5

	1993
	6559,4
	22836,6
	1997
	7099,7
	27523,9
	
	
	


Bước 1: Xử lý số liệu. 

Tính năng suất  lúa từng năm theo công thức: Năng suất = Sản lượng/Diện tích (Tạ/ha/vụ).  Tính giá trị gia tăng của sản lượng, diện tích và năng suất lúa lấy giá trị năm 1990 = 100.  Kết quả như sau: 
	Năm
	Diện tích
	Sản lượng
	NS(Ta/ha)
	Năng suất(%)
	Năm
	Diện tích
	Sản lượng
	TS(ta/ha)
	Năng 
suất(%)

	1990
	100
	100
	31,8
	100
	1996
	115,9
	137,3
	37,7
	118,6

	1991
	104,3
	102,0
	31,1
	98,0
	1997
	117,5
	143,2
	38,8
	122,0

	1992
	107,2
	112,3
	33,3
	104,7
	1998
	121,8
	151,6
	39,6
	124,5

	1993
	108,5
	118,8
	34,8
	109,4
	1999
	126,7
	163,3
	41,0
	128,9

	1994
	109,2
	122,4
	35,7
	112,3
	2000
	126,9
	169,2
	42,4
	133,3

	1995
	112,0
	129,8
	36,9
	116,0
	
	
	
	
	


Bước 2: Vẽ biểu đồ.

       Vẽ biểu đồ đô thị dạng giá trị gia tăng.  Cả 3 biểu đồ được vẽ trong  một hệ toạ độ.
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3. Giải pháp 3: Cách khai thác kiến thức và nhận xét biểu đồ.
* Cách nhận xét biểu đồ hình tròn.
Mật độ toàn quốc là 238 người/km2. Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà mật độ có sự phân hoá rõ rệt giữa miền núi - trung du và đồng bằng.

a- Tại đồng bằng. 

Đồng bằng chỉ chiếm 25% diện tích  nhưng chiếm tới 73,6% dân số. Mật độ tại các đồng bằng là 700 người/ km2 ; mật độ này cao hơn mật độ cả nước tới trên 3 lần. 

Dân cư tập trung tại đồng bằng là do...

b- Miền núi -Trung du. 
Dân cư rất thưa: chiếm 75,0% diện tích nhưng chỉ chiếm 26,3% dân số. 

Trung bình mật độ là 84 người/km2 ; thấp  hơn mật độ cả nước tới trên 3 lần. 

Mật độ chung của đồng bằng và TDMN chênh lệch nhau tới gần 9 lần (700/84). 

Dân cư thưa thớt ở miền núi trung du là do...

* Cách nhận xét biểu đồ hình cột.

              a- Diện tích. 
Cả thời kỳ tăng 2,78 lần, từ 1980 tới 1988 tăng từ 106,0 nghìn ha lên 224 nghìn ha. Đây là giai đoạn sản lượng lạc nước ta có thị trường là các nước Đông Âu và Liên Xô cũ. 

 Năm 1990 giảm so với năm 1988 tới 20 nghìn ha...

b- Sản lượng lạc.  
Sản lượng lạc tăng liên tục trong cả thời kỳ. Tốc độ tăng của sản lượng cao hơn so với tốc độ tăng của diện tích. 

Sản lượng lạc nước ta tăng vừa do diện tích  vừa do tăng năng suất.
 c- Năng suất lạc. 

Trước năm 1988 năng suất dưới 10 tạ/ha, từ 1988 trở đi năng suất tăng nhanh và đạt trên 10 tạ/ha. 

Nguyên nhân... 

* Cách nhận xét biểu đồ miền.

            a) Số dân thành thị nước ta tăng chậm. 

Tỉ lệ số dân thành thị nhỏ hơn nhiều số với tổng số dân, nhưng tỉ lệ đang tăng...

Phần của số dân nông thôn lớn hơn nhiều và đang có xu hướng giảm dần...  

b)Tỉ lệ số dân thành thị qua các năm là: (Đơn vị%)

	Năm
	1990
	1993
	1995
	1997
	1999
	2000
	2001
	2004

	Thành thị
	19,5
	20,0
	20,7
	22,7
	23,6
	24,2
	24,8
	26,3

	Nông thôn
	80,5
	79,7
	79,3
	77,3
	76,4
	75,8
	75,2
	73,7


Tỉ lệ dân cư thành thị tăng chậm... Số liệu

c) Tỉ lệ dân cư thành thị nước ta thấp là do:

 Trình độ công nghiệp hoá, sự phân công lao động ở nước ta chưa cao, các ngành dịch vụ chậm phát triển 

Với sự phát triển nhanh của quá trình công nghiệp hoá như hiện nay, trong thời gian tới tỉ lệ dân cư thành thị sẽ tăng nhanh.

* Cách nhận xét biểu đồ dạng đồ thị.

Trong thời gian từ 1990 tới năm 2000, sản xuất lúa nước ta đã tăng nhanh cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Tuy nhiên tốc độ tăng của các yếu tố này khác nhau.

a-Diện tích. 

Tăng 1,269 lần đây là mức tăng này là thấp. 

Là do đất nông nghiệp thích hợp cho trồng lúa có hạn; dân số đông và tăng nhanh, việc chuyển mục đích sử dụng do công nghiệp hóa, đô thị hoá; do chuyển một bộ phận đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác.

b-Sản lượng lúa 

Tăng rất mạnh, sau 10 năm tăng 1,692 lần, cao hơn nhiều so với diện tích. 

Sản lượng lúa tăng lên là do tăng diện tích  nhưng chủ yếu là do tăng năng suất lúa.

c- Năng suất lúa

Tăng lên liên tục trong thời gian trên, năm 2000 năng suất lúa đã tăng 1,333 lần so với năm 1990. 

Năng suất lúa tăng đã quyết định mức tăng của sản lượng lúa

Năng suất lúa tăng nhanh là do: thuỷ lợi  được coi trọng và đầu tư nhất là tại các vùng trọng điểm tại ĐBS Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các nguyên nhân khác...

4. Giải pháp 4: Cách khai thác kiến thức từ sơ đồ.  

 - Giáo viên dựa vào sơ đồ để soạn ra các tình huống dạy học cũng như các thao tác, phương pháp dạy; lúc này sơ  đồ chính là mục đích-phương tiện truyền đạt của giáo viên và lĩnh hội kiến thức của học sinh.
- Trong khi sử dụng giáo viên phải hình thành rõ mạch chính, mạch nhánh của sơ đồ, mối quan hệ nhân qủa, mối quan hệ tác động hoặc sự liên kết các đơn vị kiến thức trên sơ đồ.
Ví dụ 1:
 Khi sử dụng sơ đồ trong việc định hướng nhận thức của học sinh-dùng vào lúc mở đầu bài học. Để cho học sinh hiểu được cấu trúc và nội dung chính của bài địa lí, có thể sử dụng sơ đồ trong khâu mở bài, giới thiệu cho học sinh biết các nội dung chính sẽ nghiên cứu trong bài học.

- Sơ đồ:Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp
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Qua sơ đồ trên học sinh sẽ nắm được nội dung chính của tiết học, từ đó dễ dàng nắm được kiến thức và tiếp thu bài mới có hiệu quả hơn. Như vậy ngay từ ban đầu học sinh đã dễ dàng nhận thấy 2 nhóm nhân tố ảnh hưởng trực tiếp sản xuất nông nghiệp là các yếu tố tự nhiên và các yếu tố kinh tế xã hội. Từ đó cụ thể hơn các nhân tố.
Ví dụ 2:
 Khi học bài: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển- đảo
giáo viên đưa ra sơ đồ cắt ngang vùng biển Việt Nam để giới thiệu về giới hạn vùng biển Việt Nam để học sinh có ý thức hơn về chủ quyền của vùng biển nước ta. 

[image: image2]
                                     Sơ đồ cắt ngang vùng biển Việt Nam
   Qua sơ đồ học sinh nêu được giới hạn của từng bộ phận vùng biển Việt Nam, Gồm có 5 bộ phận: vùng nội thủy ( từ đường cơ sở vào đất liền - đường cơ sở là đường nối liền tất cả các đảo gần bờ nhất), vùng lãnh hải ( rộng 12 hải lí), vùng tiếp giáp lãnh hải ( 12 hải lí), vùng đặc quyền kinh tế (rộng 200 hải lí, tính từ đường cơ sở), thềm lục địa. Học sinh sẽ hiểu hơn về ranh giới và chủ quyền biển Việt Nam. Từ đó giáo dục cho học sinh có ý thức và trách nhiệm muốn bảo vệ vùng biển của nước ta.

- Có thể giáo viên vừa hướng dẫn học sinh khám phá các mối quan hệ song song với việc hoàn thành sơ đồ ( vừa dạy vừa vẽ ). Đây là cách dạy học có sự tham gia tích cực của học sinh. Bằng các phương pháp dạy học giảng  giải, kết hợp với đàm thoại gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ…, các kiến thúc cần thiết cùng các mối liên hệ sẽ được hình thành dần trên sơ đồ, tương ứng với tiến trình dạy học. Kết quả của nội dung dạy học được thể hiện, kết tinh trên sơ đồ.
V. Nêu dự đoán, kết quả và ảnh hưởng có sức lan tỏa trong phạm vi toàn tỉnh mà sáng kiến có thể mang lại:
   1. Kết quả:                  
Qua quá trình áp dụng “Một số giải pháp giúp học sinh khai thác kiến thức từ biểu đồ trong giảng dạy địa lý 9 ở Trường THCS Điền Hải ”
 - Đã từng bước tạo được sự hứng thú, khơi dậy lòng say mê học tập môn Địa lí ở học sinh.

- Học sinh biết cách khai thác kiến thức từ biểu đồ chiếm lĩnh kiến thức một cách nhanh chóng và chắc chắn.

- Kĩ năng xác định, phân tích, xử lí số liệu, xác định cách vẽ biểu đồ được thuần thục, chính xác. Qua đó hình thành và nâng cao kĩ năng xác lập mối quan hệ quy luật, biện chứng, mối quan hệ nhân quả... ở học sinh.

Đồng thời học sinh vận dụng các kiến thức Địa lí vào cuộc sống thực tiễn một cách dễ dàng và hiệu quả.

Chính vì vậy mà số học sinh khá giỏi tăng lên và số học sinh yếu giảm hẳn đi so với năm trước

2. Dự đoán ảnh hưởng, sức lan tỏa:
    Qua các bài thực hành, bài tập đã giúp cho giáo viên hệ thống các loại biểu đồ, phân loại các dạng bài tập biểu đồ. Qua đó tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng giảng dạy bài thực hành và hướng dẫn học sinh làm bài tập Địa lý. Học sinh nhận thức được cách xác định biểu đồ:  Các loại biểu đồ: dạng cột, tròn, đường, miền… Xác định được kiểu biểu đồ khi đọc bất kì một bài tập, bài thực hành nào.  
Vì vậy khi sử dụng các loại biểu đồ trong quá trình dạy học, học sinh biết xử lí‎ số liệu, biết cách nhận xét. Từ đó xác định được cần vẽ loại biểu đồ nào cho phù hợp.

      Với đề tài này tôi tin rằng sẽ góp phần thuận lợi cho việc dạy Địa lý ở bậc trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế nói chung.
VI. Kết luận:

Sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trên bản thân tôi đã tự củng cố thêm được phần nào kiến thức. Được áp dụng vào bài dạy, thực hành, các bài tập trong sách giáo khoa, các đề kiểm tra, đề thi học kì và thi học sinh giỏi.

Chương trình Địa lý lớp 9 có nhiều bài thực hành vẽ biểu đồ hoặc phân tích số liệu. Giới thiệu cách vẽ biểu đồ, các loại biểu đồ đã giúp cho học sinh dễ dàng đánh giá, nhận biết bài học, thực hành. Địa lý kinh tế - xã hội trong chương trình Địa lý lớp 9 và tạo cơ sở tiền đề cho học sinh tiếp tục học sau này. Học sinh biết vận dụng kết hợp lý thuyết, thực tiễn, phát huy tính sáng tạo, tích cực chủ động trong quá trình học tập môn Địa lý. 

     Qua khảo sát thực tế và tiến hành dự giờ đồng nghiệp khi dạy các bài có biểu đồ tôi nhận thấy.

- Phần lớn giáo viên có quan niệm đúng về chức năng và vai trò của  biểu đồ, sơ đồ  trong việc chuẩn bị chu đáo về giáo án, yêu cầu, mục đích của bài học là gì. Đây là phần không những rèn luyện kĩ năng kiến thức đã học ở trong bài, từ đó học sinh xây dựng được các mối liên hệ địa lý.

- Hầu hết giáo viên biết vận dụng sáng tạo, khoa học và các kĩ năng rèn luyện cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực. Do đó đã phát huy được tính tư duy độc lập cho học sinh, giúp học sinh nắm chắc nội dung của bài học và rèn luyện tốt kỹ năng cho các em.

- Hiểu được bản chất các dạng biểu đồ và cách vẽ các dạng biểu đồ.

- Học sinh xác định cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý, bài thực hành địa lý không những giúp học sinh củng cố kỹ năng vẽ biểu đồ đã học ở các lớp 6-7-8 mà còn vận dụng những kiến thức đã học vào nhận xét và giải thích biểu đồ đã vẽ được. Từ đó làm cho học sinh có cách nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng một cách đúng đắn, chính xác và khách quan

Bản thân tôi rất mong được sự góp ý kiến xây dựng của đồng nghiệp để bổ sung những kinh nghiệm cho đề tài một cách hoàn chỉnh và nó được áp dụng rộng rãi, nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Địa lý nói riêng và chất lượng học tập của học sinh nói chung.

XÁC NHẬN, XẾP LOẠI HĐKH TRƯỜNG              NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN  

            Xếp loại............

    CHỦ TỊCH HĐKH TRƯỜNG                  
                                                                                           Trịnh Bá Cường

              Hoàng Văn Ứng                                                     
                Hiệu trưởng
XÁC NHẬN, XẾP LOẠI CỦA HĐKH HUYỆN

xếp loại: ...............

CHỦ TỊCH HĐKH HUYỆN
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